
BỘ Y TẾ

Đơn vị: đồng

STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

1 2 3 4 5

KHÁM BỆNH

1 37.13H1.1896  Khám Bệnh Khu 371 ĐBP           150.000 

2 37.13H1.1896  Khám Bệnh Khu KTC           200.000 

3 37.13H1.1896  Khám Bệnh chọn Giáo Sư, Tiến sĩ, Chuyên khoa II           250.000 

4 37.13H1.1896  Khám bệnh ngoài giờ           250.000 Khám sáng T7 (từ 6h30 đến 11h30)

5 37.13H1.1896  Khám bệnh tại khoa điều trị           200.000 Khu 371 ĐBP, Khu KTC

6 37.13H1.1896  Tư vấn chuyên sâu           300.000 Niệu, Tổng Quát, Nam Học

HỘI CHẨN

7 12.1900 Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Ung bướu           200.000 

8 07.1900 Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Nội tiết           200.000 

9 02.1900 Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Nội           200.000 

10 03.1900 Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Nhi           200.000 

11 04.1900 Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Lao           200.000 

12 10.1900 Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Ngoại           200.000 

BẢNG GIÁ THÔNG TƯ 13/2023/TT-BYT ÁP DỤNG ĐỐI TƯỢNG KCB DỊCH VỤ

(Ban hành kèm theo Thông tư 13/2023/TT-BYT ngày 29/6/2023 của Bộ Y tế)
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